
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 209 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 209 DH52111306 Nguyễn Bảo Minh 12/10/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 209 DH52111403 Lê Võ Thành Nhân 13/09/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 209 DH52111439 Huỳnh Tấn Nhớ 27/06/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 209 DH52111515 Cao Hoàng Phúc 15/05/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 209 DH52111518 Hồ Nguyễn Hoàng Phúc 26/08/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 209 DH52111531 Lưu Hoàng Phúc 24/04/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 209 DH52111615 Võ Minh Quân 27/02/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 209 DH52111639 Bùi Trí Quỳnh 19/07/2003 Nam D21_TH13 a1 H09 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 209 DH52111664 Trần Đình Sinh 05/09/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 209 DH52111686 Nguyễn Đình Tài 13/02/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 209 DH52111695 Nguyễn Văn Tài 15/10/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 209 DH52111744 Nguyễn Đức Thành 16/11/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 209 DH52111756 Lê Minh Thảo 26/03/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 209 DH52111778 Đoàn Văn Việt Thi 01/10/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 209 DH52111794 Nguyễn Chí Thiện 28/12/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 209 DH52111845 Lâm Gia Thuận 24/12/2003 Nam D21_TH13 a2 H09 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 209 DH52111901 Đào Đăng Đức Toàn 05/07/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 209 DH52111913 Huỳnh Quang Trạng 28/01/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 209 DH52111940 Nguyễn Đăng Triển 15/03/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 209 DH52111968 Phạm Thành Trung 29/03/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 209 DH52111976 Nguyễn Minh Trường 07/03/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 209 DH52112001 Huỳnh Nguyễn Minh Tuấn 23/05/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 209 DH52112028 Nguyễn Tiến Tùng 25/10/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 209 DH52112069 Nguyễn Văn Việt 29/03/2003 Nam D21_TH13 a3 H09 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 209 DH52112077 Ngô Quốc Vinh 08/08/2003 Nam D21_TH13 a4 H09 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 209 DH52112118 Trần Hoàng Vương 30/05/2003 Nam D21_TH13 a4 H09 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 209 DH52110526 Châu Nguyễn Trường An 03/10/2003 Nam D21_TH14 a4 H09 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 209 DH52110535 Nguyễn Quốc An 02/12/2003 Nam D21_TH14 a4 H09 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 209 DH52110565 Nguyễn Nhựt Anh 11/05/2003 Nam D21_TH14 a4 H09 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 209 DH52110574 Vũ Đức Anh 02/09/2003 Nam D21_TH14 a4 H09 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 209 DH52110662 Phạm Phú Cường 22/01/2003 Nam D21_TH14 a4 H09 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 209 DH52113016 Huỳnh Quốc Duy 01/06/2003 Nam D21_TH14 a4 H09 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 209 DH52110709 Nguyễn Minh Duy 14/11/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 209 DH52110718 Phạm Võ Đình Duy 09/12/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 209 DH52110742 Nguyễn Quốc Đại 12/06/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 209 DH52110746 Trần Văn Đan 09/05/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 209 DH52110800 Nguyễn Võ Hoàng Hải Đăng 27/09/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 209 DH52110802 Trần Ngọc Điền 05/04/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 209 DH52113438 Nguyễn Hoàng Trí Đức 20/07/2003 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 209 DH52110860 Thái Doãn Minh Hải 27/02/2002 Nam D21_TH14 a5 H09 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 209 DH52110908 Lưu Trọng Hiếu 01/07/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 209 DH52110958 Nguyễn Huy Hoàng 09/07/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 209 DH52110982 Lê Mạnh Hùng 22/05/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 209 DH52112800 Đinh Tuấn Huy 05/05/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 209 DH52111027 Nguyễn Quốc Huy 06/04/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 209 DH52111058 Đào Ngọc Hưng 03/07/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 209 DH52111060 Lý Ngọc Hưng 24/05/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 209 DH52113196 Trần Đỗ Quốc Kiệt 14/11/2003 Nam D21_TH14 a6 H09 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 209 DH52112913 Phan Huỳnh Hoàng Lâm 23/05/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 209 DH52111236 Nguyễn Sơn Long 30/09/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 209 DH52111257 Trần Hữu Lộc 07/05/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 209 DH52111263 Nguyễn Hòa Lợi 29/12/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 209 DH52113745 Nguyễn Thành Lợi 08/04/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 209 DH52109208 Nguyễn Hoàng Nam 22/02/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 209 DH52111339 Nguyễn Nhật Nam 22/12/2003 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 209 DH52113373 Trương Hữu Nam 09/10/2002 Nam D21_TH14 a7 H09 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 209 DH52111394 Nguyễn Văn Nhạc 20/06/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 209 DH52111397 Bùi Trọng Nhân 10/03/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 209 DH52111526 Lê Hoàng Phúc 22/06/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 209 DH52111620 Nguyễn Tấn Quốc 08/07/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 209 DH52111622 Lý Hoàng Quy 09/11/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 209 DH52111649 Trảo Công Quỳnh 15/09/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 209 DH52111650 Hồ Quốc Sang 14/02/2003 Nam D21_TH14 a8 H09 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 209 DH52111680 Huỳnh Tấn Tài 02/09/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 209 DH52111682 Lê Nguyễn Trọng Tài 24/12/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 209 DH52111732 Hoàng Lâm Thanh 20/09/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 209 DH52111761 Đỗ Đức Thắng 30/12/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 209 DH52113047 Phan Đức Thắng 12/01/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 209 DH52111787 Nguyễn Nhật Thiên 11/09/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 209 DH52112002 Lâm Đình Tuấn 25/08/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 209 DH52112009 Nguyễn Văn Tuấn 17/07/2003 Nam D21_TH14 a9 H09 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 209 DH52112016 Trịnh Anh Tuấn 20/11/2003 Nam D21_TH14 a10 H09 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 209 DH52112047 Hoàng Đức Uy 18/07/2003 Nam D21_TH14 a10 H09 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 209 DH52112079 Nguyễn Đình Vinh 09/01/2003 Nam D21_TH14 a10 H09 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 209 DH52112101 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 22/04/2003 Nam D21_TH14 a10 H09 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 209 DH52112105 Nguyễn Quang Vũ 17/06/2003 Nam D21_TH14 a10 H09 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 209 DH12200086 Đặng Phú Quý 13/09/2004 Nam D22_CDT02 a10 H09 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 209 DH12203711 Võ Nhật Trường 07/01/2004 Nam D22_CDT02 a11 H09 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 209 DH12200122 Nguyễn Lâm Vũ 17/01/2004 Nam D22_CDT02 a11 H09 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 209 DH32200192 Lê Minh Nghị 24/01/2004 Nam D22_DDT02 a11 H09 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 209 DH52201386 Nguyễn Đức Tài 10/01/2004 Nam D22_TH09 a11 H09 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 209 DH92107554 Đàm Chấn Nam 18/02/2003 Nam D22_TK3DH1 a11 H09 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 209 DH52003883 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/01/2002 Nữ D20_TH03 a13 H09 a13 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 209 DH92002503 Nguyễn Thị Thùy Duyên 10/09/2001 Nữ D20_TK3DH a13 H09 a13 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 209 DH92004229 Lâm Kim Hậu 25/07/2002 Nữ D20_TK3DH a13 H09 a13 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 209 DH92001839 Nguyễn Thị Trà My 02/04/2002 Nữ D20_TK3DH a13 H09 a13 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 209 DH92005113 Tô Hoài Nhi 10/09/2002 Nữ D20_TK3DH a13 H09 a13 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 209 DH92004800 Bùi Doãn Phương Thảo 13/10/2001 Nữ D20_TK3DH a13 H09 a13 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 209 DH82003599 Nguyễn Lê Thị Đoan Trang 10/12/2002 Nữ D20_XD01 a13 H09 a13 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 209 DH52111216 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/12/2003 Nữ D21_TH13 a14 H09 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 209 DH52113427 Lê Thị Trà My 26/12/2003 Nữ D21_TH13 a14 H09 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 209 DH52112135 Trần Thị Bảo Yến 29/08/2003 Nữ D21_TH13 a14 H09 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 209 DH52110679 Nguyễn Thị Công Dung 20/01/2003 Nữ D21_TH14 a14 H09 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 209 DH52111056 Nguyễn Diễm Huỳnh 08/08/2003 Nữ D21_TH14 a14 H09 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 209 DH52113755 Đồng Thị Tường Vi 22/10/2003 Nữ D21_TH14 a14 H09 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 209 DH52112122 Nguyễn Thị Yến Vy 22/06/2003 Nữ D21_TH14 a14 H09 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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